
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Sơn La, ngày            tháng         năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan  

nhà nước tỉnh Sơn La  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 
quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
111/TTr-SKHCN ngày 30/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị nhà nước 
tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

1. Mã định danh điện tử của UBND tỉnh Sơn La: H52. 

2. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 2: Gồm các Sở, cơ 
quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường (Phụ lục I).  

3. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3: Gồm các đơn vị thuộc, trực 
thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 2 (Phụ lục II).  

4. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 4: Gồm các đơn vị thuộc, trực 
thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 3 (Phụ lục III). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc cấp mới, điều 
chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị khi có thay đổi về cơ 
cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các cơ quan đơn vị) theo quy định tại 
Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 
hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ  

a) Chủ trì việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu về mã định danh điện tử với 
Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương.  



 

 

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm 
dùng chung của tỉnh tuân thủ theo quy định về mã định danh này và các quy định 
khác của Chính phủ.  

c) Thực hiện lưu trữ, quản lý hệ thống mã định danh điện tử của tỉnh theo 
quy định của pháp luật và trách nhiệm được ủy quyền tại khoản 1 điều này. 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin các thay đổi về cơ cấu tổ 
chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (đổi tên, tách, nhập, giải thể 
các cơ quan, đơn vị), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông 
tin khi có các thay đổi về cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc về Sở Khoa học và 
Công nghệ để thực hiện việc cấp mới, điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử kịp 
thời cho các cơ quan, đơn vị. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đối với cấp xã, phường có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Phụ lục I, II, III thuộc Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 
và các Quyết định 195/QĐUBND ngày 23/01/2025, Quyết định 458/QĐ-UBND ngày 
28/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (trừ cấp huyện, thị xã, thành phố), hết 
hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.  

3. Đối với các đơn vị thuộc UBND cấp huyện tại phụ lục I, II, III và Phụ 
lục IV Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 28/02/2022, Quyết định 195/QĐUBND 
ngày 23/01/2025, Quyết định 458/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Sơn La: Tiếp tục sử dụng mã định danh hiện có đến khi hoàn thành sắp sếp 
tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 
cấp mã định danh phù hợp với cơ cấu, tổ chức mới khi hoàn thành sắp xếp 
theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (B/c);  

- Bộ Khoa học và Công nghệ (B/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Hà.                                                                                                          

                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 



 

 

PHỤ LỤC: I 

 MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2: CÁC CƠ QUAN THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT 

Mã định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Website 

I   
Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh 
      

1 H52.01 Văn phòng UBND tỉnh 
Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
vpubnd@sonla.gov.vn https://sonla.gov.vn 

2 H52.02 
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 
Phường Tô Hiệu bqlckcn@sonla.gov.vn 

https://bqlkcn.sonla.g

ov.vn/ 

3 H52.03 Sở Dân tộc và Tôn giáo 
Tòa nhà 6T1, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
sdttg@sonla.gov.vn 

https://sodantoctongi

ao.sonla.gov.vn 

4 H52.04 Thanh tra 
Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
thanhtratinh@sonla.gov.vn 

https://thanhtra.sonla.

gov.vn/ 

5 H52.05 Sở Công thương 
Tòa nhà 6T2, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
sct@sonla.gov.vn 

https://socongthuong.

sonla.gov.vn/ 

6 H52.06 Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Tô Hiệu sgddt@sonla.gov.vn 
https://sogiaoduc.sonl

a.gov.vn/ 

7 H52.09 Sở Khoa học và Công nghệ 
Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
skhcn@sonla.gov.vn 

https://sokhcn.sonla.g

ov.vn/ 

8 H52.11 Sở Ngoại vụ Phường Chiềng Cơi songoaivu@sonla.gov.vn 
https://songoaivu.sonl

a.gov.vn/ 

9 H52.12 Sở Nội vụ 
Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
snv@sonla.gov.vn 

https://sonoivu.sonla.

gov.vn/ 

10 H52.15 Sở Tài chính 
Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
stc@sonla.gov.vn 

https://sotaichinh.sonl

a.gov.vn 

11 H52.16 Sở Tư pháp Tòa nhà 6T1, Trung tâm stp@sonla.gov.vn https://sotuphap.sonla



 

 

hành chính tỉnh Sơn La .gov.vn/ 

12 H52.18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đường Khau Cả, Phường 

Tô Hiệu 
svhttdl@sonla.gov.vn 

https://vhttdl.sonla.go

v.vn 

13 H52.19 Sở Xây dựng Phường Tô Hiệu sxd@sonla.gov.vn 
https://soxaydung.son

la.gov.vn 

14 H52.20 Sở Y tế 
Số 15, Đường Vũ Xuân 

Thiều, Phường Chiềng An 
syt@sonla.gov.vn 

https://soyte.sonla.go

v.vn 

15 H52.21 Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Tòa nhà 6T2, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 
snnmt@sonla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla.

govvn 

II   
Các Ban quản lý, các cơ quan 

khác thuộc, trực thuộc UBND 

tỉnh 

      

16 H52.31 

Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh 

Sơn La 

Phường Tô Hiệu ttxtdttmdl@sonla.gov.vn https://sonla.gov.vn 

17 H52.32 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh  

Phường Tô Hiệu bqldann@sonla.gov.vn https://sonla.gov.vn 

18 H52.33 

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng 

Công nghiệp và Phát triển đô 

thị Sơn La 

Phường Tô Hiệu 
bqldadtxdcctddcnptdt.ubnd

@sonla.gov.vn 
https://sonla.gov.vn 

19 H52.34 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông 

tỉnh 

Phường Tô Hiệu bqldagt@sonla.gov.vn https://sonla.gov.vn 

20 H52.36 
Ban Quản lý các dự án ODA 

tỉnh Sơn La 
Phường Chiềng Cơi bqlcda.oda@sonla.gov.vn https://sonla.gov.vn 

21 H52.37 
Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh 
Phường Tô Hiệu dptth@sonla.gov.vn https://sonlatv.vn 

22 H52.38 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Phường Tô Hiệu cdyt@sonla.gov.vn https://cdytesonla.edu



 

 

.vn 

23 H52.39 Trường Cao đẳng Sơn La Phường Chiềng Sinh cdsl@sonla.gov.vn 
https://cdsonla.edu.vn

/ 

24 H52.40 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Sơn La 
Phường Chiềng Sinh cdktcnsl@sonla.gov.vn 

https://tcdktcnsl.edu.

vn 

III   UBND các xã, phường       

25 H52.101 UBND Phường Tô Hiệu Phường Tô Hiệu tohieu@sonla.gov.vn 
https://tohieu.sonla.g

ov.vn/ 

26 H52.102 UBND Phường Chiềng An Phường Chiềng An chiengan@sonla.gov.vn 
https://chiengan.sonla

.gov.vn/ 

27 H52.103 UBND Phường Chiềng Cơi Phường Chiềng Cơi chiengcoi@sonla.gov.vn 
https://chiengcoi.sonl

a.gov.vn/ 

28 H52.104 UBND Phường Chiềng Sinh Phường Chiềng Sinh chiengsinh@sonla.gov.vn 
https://chiengsinh.son

la.gov.vn/ 

29 H52.105 UBND Phường Mộc Châu Phường Mộc Châu mocchau@sonla.gov.vn 
https://mocchau.sonla

.gov.vn/ 

30 H52.106 UBND Phường Mộc Sơn Phường Mộc Sơn mocson@sonla.gov.vn 
https://mocson.sonla.

gov.vn/ 

31 H52.107 UBND Phường Vân Sơn Phường Vân Sơn vanson@sonla.gov.vn 
https://vanson.sonla.g

ov.vn/ 

32 H52.108 UBND Phường Thảo Nguyên  Phường Thảo Nguyên thaonguyen@sonla.gov.vn 
https://thaonguyen.so

nla.gov.vn/ 

33 H52.109 UBND Xã Đoàn Kết  Xã Đoàn Kết doanket@sonla.gov.vn 
https://doanket.sonla.

gov.vn/ 

34 H52.110 UBND Xã Lóng Sập  Xã Lóng Sập longsap@sonla.gov.vn 
https://longsap.sonla.

gov.vn/ 

35 H52.111 UBND Xã Chiềng Sơn  Xã Chiềng Sơn chiengson@sonla.gov.vn 
https://chiengson.sonl

a.gov.vn/ 

36 H52.112 UBND Xã Tân Yên Xã Tân Yên tanyen@sonla.gov.vn 
https://tanyen.sonla.g

ov.vn/ 



 

 

37 H52.113 UBND Xã Vân Hồ Xã Vân Hồ vanho@sonla.gov.vn 
https://vanho.sonla.g

ov.vn/ 

38 H52.114 UBND Xã Song Khủa Xã Song Khủa songkhua@sonla.gov.vn 
https://songkhua.sonl

a.gov.vn/ 

39 H52.115 UBND Xã Tô Múa Xã Tô Múa tomua@sonla.gov.vn 
https://tomua.sonla.g

ov.vn/ 

40 H52.116 UBND Xã Xuân Nha Xã Xuân Nha xuannha@sonla.gov.vn 
https://xuannha.sonla.

gov.vn/ 

41 H52.117 UBND Xã Quỳnh Nhai Xã Quỳnh Nhai quynhnhai@sonla.gov.vn 
https://quynhnhai.son

la.gov.vn/ 

42 H52.118 UBND Xã Mường Chiên Xã Mường Chiên muongchien@sonla.gov.vn 
https://muongchien.s

onla.gov.vn/ 

43 H52.119 UBND Xã Mường Giôn Xã Mường Giôn muonggion@sonla.gov.vn 
https://muonggion.so

nla.gov.vn/ 

44 H52.120 UBND Xã Mường Sại Xã Mường Sại muongsai@sonla.gov.vn 
https://muongsai.sonl

a.gov.vn/ 

45 H52.121 UBND Xã Thuận Châu Xã Thuận Châu thuanchau@sonla.gov.vn 
https://thuanchau.sonl

a.gov.vn/ 

46 H52.122 UBND Xã Chiềng La Xã Chiềng La chiengla@sonla.gov.vn 
https://chiengla.sonla.

gov.vn/ 

47 H52.123 UBND Xã Nậm Lầu Xã Nậm Lầu namlau@sonla.gov.vn 
https://namlau.sonla.

gov.vn/ 

48 H52.124 UBND Xã Muổi Nọi Xã Muổi Nọi muoinoi@sonla.gov.vn 
https://muoinoi.sonla.

gov.vn/ 

49 H52.125 UBND Xã Mường Khiêng Xã Mường Khiêng 
muongkhieng@sonla.gov.v

n 

https://muongkhieng.

sonla.gov.vn/ 

50 H52.126 UBND Xã Co Mạ Xã Co Mạ coma@sonla.gov.vn 
https://coma.sonla.go

v.vn/ 

51 H52.127 UBND Xã Bình Thuận Xã Bình Thuận binhthuan@sonla.gov.vn 
https://binhthuan.sonl

a.gov.vn/ 

52 H52.128 UBND Xã Mường É Xã Mường É muonge@sonla.gov.vn https://muonge.sonla.



 

 

gov.vn/ 

53 H52.129 UBND Xã Long Hẹ Xã Long Hẹ longhe@sonla.gov.vn 
https://longhe.sonla.g

ov.vn/ 

54 H52.130 UBND Xã Mường Bám Xã Mường Bám muongbam@sonla.gov.vn 
https://muongbam.so

nla.gov.vn/ 

55 H52.131 UBND Xã Mường La Xã Mường La muongla@sonla.gov.vn 
https://muongla.sonla

.gov.vn 

56 H52.132 UBND Xã Chiềng Lao Xã Chiềng Lao chienglao@sonla.gov.vn 
https://chienglao.sonl

a.gov.vn 

57 H52.133 UBND Xã Mường Bú Xã Mường Bú muongbu@sonla.gov.vn 
https://muongbu.sonl

a.gov.vn 

58 H52.134 UBND Xã Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa chienghoa@sonla.gov.vn 
https://chienghoa.sonl

a.gov.vn 

59 H52.135 UBND Xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến ngocchien@sonla.gov.vn 
https://ngocchien.sonl

a.gov.vn 

60 H52.136 UBND Xã Bắc Yên Xã Bắc Yên bacyen@sonla.gov.vn 
https://bacyen.sonla.g

ov.vn 

61 H52.137 UBND Xã Tà Xùa Xã Tà Xùa taxua@sonla.gov.vn 
https://taxua.sonla.go

v.vn 

62 H52.138 UBND Xã Tạ Khoa Xã Tạ Khoa takhoa@sonla.gov.vn 
https://takhoa.sonla.g

ov.vn 

63 H52.139 UBND Xã Xím Vàng Xã Xím Vàng ximvang@sonla.gov.vn 
https://ximvang.sonla

.gov.vn 

64 H52.140 UBND Xã Pắc Ngà Xã Pắc Ngà pacnga@sonla.gov.vn 
https://pacnga.sonla.g

ov.vn 

65 H52.141 UBND Xã Chiềng Sại Xã Chiềng Sại chiengsai@sonla.gov.vn 
https://chiengsai.sonl

a.gov.vn 

66 H52.142 UBND Xã Phù Yên Xã Phù Yên phuyen@sonla.gov.vn 
https://phuyen.sonla.

gov.vn 

67 H52.143 UBND Xã Gia Phù Xã Gia Phù giaphu@sonla.gov.vn 
https://giaphu.sonla.g

ov.vn 



 

 

68 H52.144 UBND Xã Tường Hạ Xã Tường Hạ tuongha@sonla.gov.vn 
https://tuongha.sonla.

gov.vn 

69 H52.145 UBND Xã Mường Cơi Xã Mường Cơi muongcoi@sonla.gov.vn 
https://muongcoi.sonl

a.gov.vn 

70 H52.146 UBND Xã Mường Bang Xã Mường Bang muongdo@sonla.gov.vn 
https://muongbang.so

nla.gov.vn 

71 H52.147 UBND Xã Tân Phong Xã Tân Phong tanphong@sonla.gov.vn 
https://tanphong.sonl

a.gov.vn 

72 H52.148 UBND Xã Kim Bon Xã Kim Bon kimbon@sonla.gov.vn 
https://kimbon.sonla.

gov.vn 

73 H52.149 UBND Xã Suối Tọ Xã Suối Tọ suoito@sonla.gov.vn 
https://suoito.sonla.g

ov.vn 

74 H52.150 UBND Xã Yên Châu Xã Yên Châu yenchau@sonla.gov.vn 
https://yenchau.sonla.

gov.vn 

75 H52.151 UBND Xã Chiềng Hặc Xã Chiềng Hặc chienghac@sonla.gov.vn 
https://chienghac.sonl

a.gov.vn 

76 H52.152 UBND Xã Lóng Phiêng Xã Lóng Phiêng longphieng@sonla.gov.vn 
https://longphieng.so

nla.gov.vn 

77 H52.153 UBND Xã Yên Sơn Xã Yên Sơn yenson@sonla.gov.vn 
https://yenson.sonla.g

ov.vn 

78 H52.154 UBND Xã Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài phiengkhoai@sonla.gov.vn 
https://phiengkhoai.s

onla.gov.vn 

79 H52.155 UBND Xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mai chiengmai@sonla.gov.vn 
https://chiengmai.son

la.gov.vn 

80 H52.156 UBND Xã Mai Sơn Xã Mai Sơn maison@sonla.gov.vn 
https://maison.sonla.g

ov.vn 

81 H52.157 UBND Xã Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn phiengpan@sonla.gov.vn 
https://phiengpan.son

la.gov.vn 

82 H52.158 UBND Xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung chiengmung@sonla.gov.vn 
https://chiengmung.s

onla.gov.vn 

83 H52.159 UBND Xã Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm phiengcam@sonla.gov.vn https://phiengcam.son



 

 

la.gov.vn 

84 H52.160 UBND Xã Mường Chanh Xã Mường Chanh muongchanh@sonla.gov.vn 
https://muongchanh.s

onla.gov.vn 

85 H52.161 UBND Xã Tà Hộc Xã Tà Hộc tahoc@sonla.gov.vn 
https://tahoc.sonla.go

v.vn 

86 H52.162 UBND Xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung chiengsung@sonla.gov.vn 
https://chiengsung.so

nla.gov.vn 

87 H52.163 UBND Xã Bó Sinh Xã Bó Sinh bosinh@sonla.gov.vn 
https://bosinh.sonla.g

ov.vn 

88 H52.164 UBND Xã Chiềng Khương Xã Chiềng Khương 
chiengkhuong@sonla.gov.v

n 

https://chiengkhuong.

sonla.gov.vn 

89 H52.165 UBND Xã Mường Hung Xã Mường Hung muonghung@sonla.gov.vn 
https://muonghung.so

nla.gov.vn 

90 H52.166 UBND Xã Chiềng Khoong Xã Chiềng Khoong 
chiengkhoong@sonla.gov.v

n 

https://chiengkhoong.

sonla.gov.vn 

91 H52.167 UBND Xã Mường Lầm Xã Mường Lầm muonglam@sonla.gov.vn 
https://muonglam.son

la.gov.vn 

92 H52.168 UBND Xã Nậm Ty Xã Nậm Ty namty@sonla.gov.vn 
https://namty.sonla.g

ov.vn 

93 H52.169 UBND Xã Sông Mã Xã Sông Mã songma@sonla.gov.vn 
https://songma.sonla.

gov.vn 

94 H52.170 UBND Xã Huổi Một Xã Huổi Một huoimot@sonla.gov.vn 
https://huoimot.sonla.

gov.vn 

95 H52.171 UBND Xã Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ chiengso@sonla.gov.vn 
https://chiengso.sonla

.gov.vn 

96 H52.172 UBND Xã Sốp Cộp Xã Sốp Cộp sopcop@sonla.gov.vn 
https://sopcop.sonla.g

ov.vn 

97 H52.173 UBND Xã Púng Bánh Xã Púng Bánh pungbanh@sonla.gov.vn 
https://pungbanh.sonl

a.gov.vn 

98 H52.174 UBND Xã Mường Lạn Xã Mường Lạn muonglan@sonla.gov.vn 
https://muonglan.sonl

a.gov.vn 



 

 

99 H52.175 UBND Xã Mường Lèo Xã Mường Lèo muongleo@sonla.gov.vn 
https://muongleo.sonl

a.gov.vn 

 



 

 

PHỤ LỤC: II  

MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC  

CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /          /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Website 

I H52.01 Văn phòng UBND tỉnh       

1 H52.01.01 Ban Tiếp công dân Phường Tô Hiệu 
bantiepcongdan@son

la.gov.vn 

https://sonla.gov.vn/

ban-tiep-cong-dan 

2 H52.01.02 Trung tâm thông tin tỉnh 
Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 

banbientap@sonla.go

v.vn 
https://sonla.gov.vn/ 

3 H52.01.03 Nhà khách UBND tỉnh  Phường Tô Hiệu 
nhakhachubnd@sonl

a.gov.vn 
https://sonla.gov.vn/ 

4 H52.01.04 
Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công 
Phường Chiềng Cơi hcc@sonla.gov.vn https://sonla.gov.vn/ 

II H52.02 
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 
      

1 H52.02.01 

Trung tâm dịch vụ, tư vấn và 

hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp 

Phường Tô Hiệu 
ttdvtvvhtktkcn@sonl

a.gov.vn 

https://bqlkcn.sonla.

gov.vn/ 

III H52.05 Sở Công Thương       

1 H52.05.01 Chi cục Quản lý thị trường 
Đường Trường Chinh, 

phường Tô Hiệu 

chidl.sct@sonla.gov.

vn 

https://sonla.dms.go

v.vn 

IV H52.06 Sở Giáo dục và Đào tạo       

1 H52.06.01 
Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Sơn La 
Phường Chiềng Sinh 

thptchuyen.sgddt@so

nla.gov.vn 

https://thptchuyen.s

ogddtsonla.edu.vn 

2 H52.06.02 Trường Trung học phổ thông Phường Tô Hiệu thpttohieusonla1961 https://thpttohieu.so



 

 

Tô Hiệu @gmail.com gddtsonla.edu.vn 

3 H52.06.03 
Trường Trung học phổ thông 

Chiềng Sinh 
Phường Chiềng Sinh 

thptchiengsinh.sgddt

@sonla.gov.vn 

https://thptchiengsin

h.sogddtsonla.edu.v

n 

4 H52.06.04 
Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Du 
Phường Chiềng An 

truongthtpnguyendu2

018@gmail.com 

https://thptnguyendu

.sogddtsonla.edu.vn 

5 H52.06.05 
Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú tỉnh Sơn La 
Phường Chiềng Sinh 

ntttinhsonla@gmail.c

om 

https://ptdtsonla.sog

ddtsonla.edu.vn 

6 H52.06.06 
Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Sơn La 
Phường Tô Hiệu gdtx110@gmail.com 

https://ttgdtxsonla.e

du.com 

7 H52.06.07 
Trường Trung học phổ thông 

Mai Sơn 
Xã Mai Sơn 

thptmaison.sgddt@so

nla.gov.vn 

https://thptmaison.s

ogddtsonla.edu.vn 

8 H52.06.08 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Mai 

Sơn 

Xã Mai Sơn 
ptdtncthcsthpt.sgddt

@sonla.gov.vn 

https://ptdtmaison.s

ogddtsonla.edu.vn 

9 H52.06.09 
Trường Trung học phổ thông 

Chu Văn Thịnh 
Xã Chiềng Mai 

thptcvt.sgddt@sonla.

gov.vn 

https://chuvanthinh

ms.edu.vn/ 

10 H52.06.10 
Trường Trung học phổ thông 

Cò Nòi 
Xã Mai Sơn 

thptconoi@gmail.co

m 

https://thptconoi.sog

ddtsonla.edu.vn 

11 H52.06.11 
Trường Trung học phổ thông 

Chiềng Sơn 
Xã Chiềng Sơn 

truongchiengsonht.sg

ddt@sonla.gov.vn 

https://thptchiengso

n.sogddtsonla.edu.v

n/ 

12 H52.06.12 
Trường Trung học phổ thông 

Chiềng Khương 
Xã Chiềng Khương 

thptck2003@gmail.c

om 

https://thptchiengkh

uong.sogddtsonla.ed

u.vn 

13 H52.06.13 
Trường Trung học phổ thông 

Mường Lầm 
Xã Mường Lầm 

thptmuonglamtruong

@gmail.com 

https://thptmuongla

m.sogddtsonla.edu.v

n 

14 H52.06.14 
Trường Trung học phổ thông 

Sông Mã 
Xã Sông Mã 

thptsongma.sgddt@s

onla.gov.vn 

https://thptsongma.s

ogddtsonla.edu.vn 



 

 

15 H52.06.15 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Sông 

Mã 

Xã Sông Mã 
noitrusongma.sonla@

gmail.com 

https://noitrusongma

.edu.vn/ 

16 H52.06.16 
Trường Trung học phổ thông 

Sốp Cộp 
Xã Sốp Cộp 

truongthptsopcop@g

mail.com 

https://thptsopcop.so

gddtsonla.edu.vn 

17 H52.06.17 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Sốp 

Cộp 

Xã Sốp Cộp 
truongptdtnoitrusopc

op@gmail.com 

https://ptdtsopcop.so

gddtsonla.edu.vn 

18 H52.06.18 
Trường Trung học phổ thông 

Quỳnh Nhai 
Xã Quỳnh Nhai 

thptquynhnhaisl@gm

ail.com 

https://thptquynhnha

i.sogddtsonla.edu.vn 

19 H52.06.19 
Trường Trung học phổ thông 

Mường Giôn 
Xã Mường Giôn 

thptmg2012@gmail.c

om  

https://thptmuonggi

on.sogdđtsonla.edu.

vn 

20 H52.06.20 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Quỳnh 

Nhai 

Xã Quỳnh Nhai 
ptdtntthcsthptquynhn

hai.sgddt 

https://ptdtquynhnha

i.sogddtsonla.edu.vn

/ 

21 H52.06.21 
Trường Trung học phổ thông 

Yên Châu 
Xã Yên Châu 

thptyenchau.sgddt@s

onla.gov.vn 

https://thptyenchau.s

ogddtsonla.edu.vn 

22 H52.06.22 
Trường Trung học phổ thông 

Phiêng Khoài 
Xã Phiêng Khoài 

thptp.khoai@gmail.c

om 

https://thptphiengkh

oai.sogddtsonla.edu.

vn 

23 H52.06.23 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Yên 

Châu 

Xã Yên Châu ptdtntyc@gmail.com 
https://noitruyencha

u.edu.vn 

24 H52.06.24 
Trường Trung học phổ thông 

Tân Lang 
Xã Mường Cơi 

truongthpttanlang@g

mail.com 

https://thpttanlang.s

ogddtsonla.edu.vn 

25 H52.06.25 
Trường Trung học phổ thông 

Phù Yên 
Xã Phù Yên 

thptphuyen@gmail.c

om 

https://thptphuyen.s

ogddtsonla.edu.vn 

26 H52.06.26 
Trường Trung học phổ thông 

Gia Phù 
Xã Gia Phù 

thptgiaphu@gmail.co

m 

https://thptgiaphu.so

gddtsonla.edu.vn 



 

 

27 H52.06.27 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Phù 

Yên 

Xã Phù Yên 
noitruphuyen@gmail.

com 

https://ptdtphuyen.s

ogddtsonla.edu.vn 

28 H52.06.28 
Trường Trung học phổ thông 

Tông Lệnh 
Xã Thuận Châu 

thpttonglenh.sgddt@s

onla.gov.vn 

https://thpttonglenh.

sogddtsonla.edu.vn 

29 H52.06.29 
Trường Trung học phổ thông 

Thuận Châu 
Xã Thuận Châu 

thptthuanchau123@g

mail.com 

https://thptthuancha

u.sogddtsonla.edu.v

n 

30 H52.06.30 
Trường Trung học phổ thông 

Co Mạ 
Xã Co Mạ 

thptcoma2012@gmai

l.com 

https://thptcoma.sog

ddtsonla.edu.vn 

31 H52.06.31 
Trường Trung học phổ thông 

Bình Thuận 
Xã Bình Thuận 

thptbinhthuan.sgddt

@sonla.gov.vn 

https://thptbinhthuan

.sogddtsonla.edu.vn 

32 H52.06.32 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Thuận 

Châu 

Xã Thuận Châu 
ptdtnoitruthuanchau

@gmail.com 

https://ptdtthuancha

u.sogddtsonla.edu.v

n/ 

33 H52.06.33 
Trường Trung học phổ thông 

Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 

thptbacyen.sgddt@so

nla.gov.vn 

https://thptbacyen.so

gddtsonla.edu.vn 

34 H52.06.34 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Bắc 

Yên 

Xã Bắc Yên 
ptdtnoitrubacyen@so

nla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn

/sla-

phothongdtntthcs-

thptbacyen 

35 H52.06.35 
Trường Trung học phổ thông 

Mường La 
Xã Mường La 

thptmuongla.sgddt@s

onla.gov.vn 

https://thptmuongla.

sogddtsonla.edu.vn 

36 H52.06.36 
Trường Trung học phổ thông 

Mường Bú 
Xã Mường Bú 

muongbuthpt@gmail.

com 

https://thptmuongbu

.sogddtsonla.edu.vn 

37 H52.06.37 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Mường 

La 

Xã Mường La 
noitrumuongla@gmai

l.com 

https://ptdtmuongla.

sogddtsonla.edu.vn 

38 H52.06.38 
Trường Trung học phổ thông 

Tân Lập 
Xã Tân Yên 

truongthpttanlap2017

@gmail.com 

https://thpttanlap.so

gddtsonla.edu.vn 



 

 

39 H52.06.39 
Trường Trung học phổ thông 

Thảo Nguyên 
Phường Thảo Nguyên 

thptthaonguyenmocc

hautinhsonla@gmail.

com 

https://edu.viettel.vn

/sla-thptthaonguyen 

40 H52.06.40 
Trường Trung học phổ thông 

Mộc Lỵ 
Phường Mộc Châu 

thptmocly@gmail.co

m 

https://thptmocly.so

gddtsonla.edu.vn 

41 H52.06.41 
Trường Trung học phổ thông 

Mộc Hạ 
Xã Tô Múa 

truongthptmocha@g

mail.com 

https://thptmocha.so

gddtsonla.edu.vn 

42 H52.06.42 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS-THPT Mộc 

Châu 

Phường Mộc Châu 
truongptdtnttxmoccha

u1368@gmail.com 

https://ptdtmocchau.

sogddtsonla.edu.vn 

43 H52.06.43 
Trường Trung học phổ thông 

Vân Hồ 
Xã Vân Hồ 

truongthptvanho@gm

ail.com 

https://thptvanho.so

gddtsonla.edu.vn 

44 H52.06.44 
Trường PTDT Nội trú 

THCS-THPT Vân Hồ 
Xã Vân Hồ 

ntvanho.sgddt@sonla

.gov.vn 

https://ptdtvanho.so

gddtsonla.edu.vn 

45 H52.06.45 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Mộc Châu 
Phường Mộc Sơn 

trungtamgdtxmoccha

u@gmail.com 

https://ttgdtxmoccha

u.sonla.gov.vn/ 

46 H52.06.46 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Vân Hồ 
Xã Vân Hồ 

trungtamgdtxvanho@

gmail.com 

https://ttgdtxvanho.e

du.vn 

47 H52.06.47 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 

gdtxbacyen.sgddt@so

nla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn

/sla-

trungtamgdtxbacyen 

48 H52.06.48 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Phù Yên 
Xã Phù Yên 

trungtamgdtxphuyen2

021@gmail.com 

https://edu.viettel.vn

/sla-gdtxphuyen 

49 H52.6.49 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Quỳnh Nhai 
Xã Quỳnh Nhai 

gdtxquynhnhai2021

@gmail.com 

https://edu.viettel.vn

/sla-gdtxquynhnhai 

50 H52.06.50 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Sông Mã 
Xã Sông Mã 

trungtamgdtxsm@gm

ail.com 

https://edu.viettel.vn

/sla-gdtxsongma 

51 H52.06.51 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Sốp Cộp 
Xã Sốp Cộp 

trungtamgdtxsopcop2

021@gmail.com 

https://ttgdtxsopcop.

sonlakhdn.vnptweb.

vn/ 



 

 

52 H52.06.52 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Mai Sơn 
Xã Mai Sơn 

trungtamgdtxmaison2

021@gmail.com 

https://edu.viettel.vn

/sla-gdtxmaison 

53 H52.06.53 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Thuận Châu 
Xã Thuận Châu 

ttgdtxthuanchau.sonla

@gmail.com 

https://edu.viettel.vn

/sla-thuanchau 

54 H52.06.54 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Mường La 
Xã Mường La 

gdtxmuonglatrungta

m@gmail.com 

https://edu.viettel.vn

/sla-gdtxmuongla 

55 H52.06.55 
Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên Yên Châu 
Xã Yên Châu 

gdtxyenchau.sgddt@s

onla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn

/sla-gdtxyenchau 

56 H52.06.56 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

GDHN tỉnh Sơn La 
Phường Tô Hiệu 

trungtamhotroptgdho

anhap.sonla@gmail.c

om 

https://trungtamhotr

ophattriengiaoducho

anhaptinhsonla.edu.

vn// 

V H52.09 Sở Khoa học và Công nghệ       

1 H52.09.02 Trung tâm Đổi mới sáng tạo Phường Chiềng An 
ttudkhcn@sonla.gov.

vn 

https://sokhcn.sonla.

gov.vn 

2 H52.09.03 
Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Kiểm định 
 Phường Chiềng An 

cnttkd.skhcn@sonla.

gov.vn 

https://sokhcn.sonla.

gov.vn 

VI H52.12 Sở Nội vụ       

1 H52.12.01 Trung tâm Lưu trữ lịch sử Phường Chiềng Cơi 
trungtamluutrulichsu

@sonla.gov.vn 

https://luutru.sonla.g

ov.vn/ 

2 H52.12.02 
Trung tâm dịch vụ việc làm 

tỉnh Sơn La 
Phường Chiềng Sinh 

ttdvvl.snv@sonla.gov

.vn 

https://vieclamsonla.

net/ 

3 H52.12.03 
Trung tâm Điều dưỡng 

Người có công tỉnh Sơn La 
Xã Vân Hồ 

ttddncc.snv@sonla.g

ov.vn 

https://trungtamddnc

c.sonla.gov.vn/ 

VII H52.16 Sở Tư pháp       

1 H52.16.01 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Sơn La 
Phường Tô Hiệu sonlatgpl@gmail.com 

https://sotuphap.sonl

a.gov.vn 

3 H52.16.03 
Phòng công chứng tỉnh Sơn 

La 
Phường Mộc Châu 

congchung.stp@sonla

.gov.vn 

https://sotuphap.sonl

a.gov.vn 



 

 

VIII H52.18 
Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
      

1 H52.18.02 Bảo tàng và Thư viện tỉnh 
Đường Khau Cả, Phường 

Tô Hiệu 

thuvientinh.svhttdl@s

onla.gov.vn 

https://thuviensonla.

com.vn 

2 H52.18.03 
Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh tỉnh Sơn La 
Phường Tô Hiệu 

ttvhda.svhttdl@sonla.

gov.vn 

https://vhda.sonla.go

v.vn 

3 H52.18.04 
Nhà hát ca múa nhạc tỉnh 

Sơn La 
Phường Tô Hiệu 

nhahatcamuanhac.svh

ttdl@sonla.gov.vn 

https://vhttdl.sonla.g

ov.vn 

4 H52.18.05 

Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu Thể dục thể thao tỉnh Sơn 

La 

Phường Tô Hiệu 
tthlvtdtdtt.svhttdl@so

nla.gov.vn 

https://vhttdl.sonla.g

ov.vn 

IX H52.19 Sở Xây dựng       

1 H52.19.01 
Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng 
Phường Tô Hiệu 

ttgdclqhxd.sxd@sonl

a.gov.vn 

https://gdqh.sxdsonl

a.gov.vn/ 

2 H52.19.04 
Ban Quản lý bảo trì đường 

bộ 
Phường Tô Hiệu 

bqlbtdb.sxd@sonla.g

ov.vn 

https://bqlbt.sxdsonl

a.gov.vn/ 

X H52.20 Sở Y tế       

1 H52.20.01 Chi cục Dân số  Phường Tô Hiệu 
ccdskhhgd@sonla.go

v.vn 

https://soyte.sonla.g

ov.vn/ 

2 H52.20.02 
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm 
Phường Tô Hiệu 

ccatvstp@sonla.gov.v

n 

https://soyte.sonla.g

ov.vn/ 

3 H52.20.03 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Đường Lê Duẩn, Phường 

Chiềng Sinh 

bvdksla@sonla.gov.v

n 

https://benhviendak

hoa.sonla.gov.vn/ 

4 H52.20.04 Bệnh viện Y dược cổ truyền Phường Tô Hiệu bvydct@sonla.gov.vn 
https://benhvienydu

occotruyensonla.vn/ 

5 H52.20.05 
Bệnh viện Phục hồi chức 

năng 
Phường Tô Hiệu 

bvphcn@sonla.gov.v

n 

https://bvphcn.sonla. 

gov.vn/ 

6 H52.20.06 Bệnh viện Phổi Xã Mai Sơn bvp@sonla.gov.vn 
https://benhvienphoi

sonla.vn/ 



 

 

7 H52.20.07 Bệnh viện Phong và Da liễu 
Đường Vũ Xuân Thiều, 

Phường Chiềng An 
bvpdl@sonla.gov.vn  

https://bvphongdalie

usonla.com/ 

8 H52.20.08 Bệnh viện Tâm thần  Phường Chiềng Cơi bvtt@sonla.gov.vn  
https://benhvientamt

hanso nla.vn 

9 H52.20.09 Bệnh viện Nội tiết 
Đường Vũ Xuân Thiều 

Phường Chiềng An 
bvntsl@sonla.gov.vn 

https://soyte.sonla.g

ov.vn/ 

10 H52.20.10 Bệnh viện mắt Phường Tô Hiệu bvmat@sonla.gov.vn 
https://soyte.sonla.g

ov.vn/ 

11 H52.20.11 
Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm 
Phường Tô Hiệu ttknsyt@sonla.gov.vn 

https://soyte.sonla.g

ov.vn/ 

12 H52.20.12 
Trung tâm Pháp Y - Giám 

định y khoa 
Phường Tô Hiệu ttpy@sonla.gov.vn 

https://soyte.sonla.g

ov.vn/ 

13 H52.20.13 Trung tâm Bảo trợ xã hội Phường Tô Hiệu ttbtxh@sonla.gov.vn 
https://baotroxahois

onla.vn/ 

14 H52.20.14 
Trung tâm Kiểm soát Bệnh 

tật tỉnh 
Phường Tô Hiệu ttksbt@sonla.gov.vn 

https://cdcsonla.gov.

vn/ 

XI H52.21 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
      

1 H52.21.02 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 
Phường Chiềng Cơi 

ccttbvtv.snnmt@sonl

a.gov.vn 

https://sonnmt.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.21.03 
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và 

Thủy sản 
Phường Chiềng Cơi 

cccntyts.snnmt@sonl

a.gov.vn 

https://sonnmt.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.21.04 Chi cục Kiểm lâm Phường Tô Hiệu cckl@sonla.gov.vn 
https://kiemlam.son

nmt.sonla.gov.vn 

4 H52.21.05 
Chi cục Thủy lợi và Tài 

nguyên nước 

Tòa nhà 6T2, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 

ttpclbsonla@gmail.co

m 

https://sonnmt.sonla.

gov.vn/ 

5 H52.21.06 Chi cục Phát triển nông thôn 
Tòa nhà 6T2, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 

ccptnt.snnmt@sonla.

gov.vn 

https://sonnmt.sonla.

gov.vn/ 

6 H52.21.07 Văn phòng Đăng ký đất đai Phường Chiềng Cơi 
vpdksonla@gmail.co

m 

https://vpdkdd.com.

vn/ 



 

 

7 H52.21.08 Trung tâm Khuyến nông Phường Chiềng Cơi 
knsonla2008@gmail.

com 

https://sonnmt.sonla.

gov.vn/ 

8 H52.21.09 
Trung tâm Chuyển đổi số và 

thông tin, dữ liệu 
Phường Tô Hiệu 

ttcds.snnmt@sonla.g

ov.vn 

https://ttcds.sonnmt.

sonla.gov.vn/ 

9 H52.21.10 
Trung tâm Nước và Quan 

trắc môi trường 
Phường Chiềng Cơi ttnqtmt@gmail.com 

https://sonnmt.sonla.

gov.vn/ 

10 H52.21.11 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Phường Chiềng Lề 
ttptqdsonla@gmail.co

m 
  

XII H52.101 UBND Phường Tô Hiệu       

1 H52.101.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Tô Hiệu 
vp.tohieu@sonla.gov.

vn 

https://tohieu.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.101.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Tô Hiệu 

kthtdt.tohieu@sonla.

gov.vn 

https://tohieu.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.101.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Tô Hiệu 
vhxh.tohieu@sonla.g

ov.vn 

https://tohieu.sonla.

gov.vn/ 

4 H52.101.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Tô Hiệu 

hcc.tohieu@sonla.go

v.vn 

https://tohieu.sonla.

gov.vn/ 

XIII H52.102 UBND Phường Chiềng An       

1 H52.102.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Chiềng An 
vp.chiengan@sonla.g

ov.vn 

https://chiengan.sonl

a.gov.vn/ 

2 H52.102.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Chiềng An 

kthtdt.chiengan@sonl

a.gov.vn 

https://chiengan.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.102.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Chiềng An 
vhxh.chiengan@sonl

a.gov.vn 

https://chiengan.sonl

a.gov.vn/ 

4 H52.102.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Chiềng An 

hcc.chiengan@sonla.

gov.vn 

https://chiengan.sonl

a.gov.vn/ 

XIV H52.103 UBND Phường Chiềng Cơi       

1 H52.103.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Chiềng Cơi 
vp.chiengcoi@sonla.

gov.vn 

https://chiengcoi.son

la.gov.vn/ 



 

 

2 H52.103.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Chiềng Cơi 

kthtdt.chiengcoi@son

la.gov.vn 

https://chiengcoi.son

la.gov.vn/ 

3 H52.103.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Chiềng Cơi 
vhxh.chiengcoi@sonl

a.gov.vn 

https://chiengcoi.son

la.gov.vn/ 

4 H52.103.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Chiềng Cơi 

hcc.chiengcoi@sonla.

gov.vn 

https://chiengcoi.son

la.gov.vn/ 

XV H52.104 
UBND Phường Chiềng 

Sinh 
      

1 H52.104.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Chiềng Sinh 
vp.chiengsinh@sonla

.gov.vn 

https://chiengsinh.so

nla.gov.vn/ 

2 H52.104.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Chiềng Sinh 

kthtdt.chiengsinh@so

nla.gov.vn 

https://chiengsinh.so

nla.gov.vn/ 

3 H52.104.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Chiềng Sinh 
vhxh.chiengsinh@so

nla.gov.vn 

https://chiengsinh.so

nla.gov.vn/ 

4 H52.104.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Chiềng Sinh 

hcc.chiengsinh@sonl

a.gov.vn 

https://chiengsinh.so

nla.gov.vn/ 

XVI H52.105 UBND Phường Mộc Châu       

1 H52.105.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Mộc Châu 
vp.mocchau@sonla.g

ov.vn 

https://mocchau.sonl

a.gov.vn/ 

2 H52.105.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Mộc Châu 

kthtdt.mocchau@sonl

a.gov.vn 

https://mocchau.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.105.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Mộc Châu 
vhxh.mocchau@sonl

a.gov.vn 

https://mocchau.sonl

a.gov.vn/ 

4 H52.105.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Mộc Châu 

hcc.mocchau@sonla.

gov.vn 

https://mocchau.sonl

a.gov.vn/ 

XVII H52.106 UBND Phường Mộc Sơn       

1 H52.106.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Mộc Sơn 
vp.mocson@sonla.go

v.vn 

https://mocson.sonla

.gov.vn/ 

2 H52.106.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Mộc Sơn 

kthtdt.mocson@sonla

.gov.vn 

https://mocson.sonla

.gov.vn/ 

3 H52.106.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Mộc Sơn vhxh.mocson@sonla. https://mocson.sonla



 

 

gov.vn .gov.vn/ 

4 H52.106.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Mộc Sơn 

hcc.mocson@sonla.g

ov.vn 

https://mocson.sonla

.gov.vn/ 

XVIII H52.107 UBND Phường Vân Sơn       

1 H52.107.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Vân Sơn 
vp.vanson@sonla.go

v.vn 

https://vanson.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.107.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Vân Sơn 

kthtdt.vanson@sonla.

gov.vn 

https://vanson.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.107.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Vân Sơn 
vhxh.vanson@sonla.

gov.vn 

https://vanson.sonla.

gov.vn/ 

4 H52.107.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Vân Sơn 

hcc.vanson@sonla.go

v.vn 

https://vanson.sonla.

gov.vn/ 

XIX H52.108 
UBND Phường Thảo 

Nguyên 
      

1 H52.108.101 Văn phòng HĐND và UBND Phường Thảo Nguyên 
vp.thaonguyen@sonl

a.gov.vn 

https://thaonguyen.s

onla.gov.vn/ 

2 H52.108.102 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
Phường Thảo Nguyên 

kthtdt.thaonguyen@s

onla.gov.vn 

https://thaonguyen.s

onla.gov.vn/ 

3 H52.108.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Thảo Nguyên 
vhxh.thaonguyen@so

nla.gov.vn 

https://thaonguyen.s

onla.gov.vn/ 

4 H52.108.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Phường Thảo Nguyên 

hcc.thaonguyen@son

la.gov.vn 

https://thaonguyen.s

onla.gov.vn/ 

XX H52.109 UBND Xã Đoàn Kết       

1 H52.109.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Đoàn Kết 
vp.doanket@sonla.go

v.vn 

https://doanket.sonla

.gov.vn/ 

2 H52.109.102 Phòng Kinh tế Xã Đoàn Kết 
kt.doanket@sonla.go

v.vn 

https://doanket.sonla

.gov.vn/ 

3 H52.109.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Đoàn Kết 
vhxh.doanket@sonla.

gov.vn 

https://doanket.sonla

.gov.vn/ 

4 H52.109.104 Trung tâm phục vụ hành Xã Đoàn Kết hcc.doanket@sonla.g https://doanket.sonla



 

 

chính công ov.vn .gov.vn/ 

XXI H52.110 UBND Xã Lóng Sập       

1 H52.110.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Lóng Sập 
vp.longsap@sonla.go

v.vn 

https://longsap.sonla

.gov.vn/ 

2 H52.110.102 Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập 
kt.longsap@sonla.go

v.vn 

https://longsap.sonla

.gov.vn/ 

3 H52.110.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Lóng Sập 
vhxh.longsap@sonla.

gov.vn 

https://longsap.sonla

.gov.vn/ 

4 H52.110.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Lóng Sập 

hcc.longsap@sonla.g

ov.vn 

https://longsap.sonla

.gov.vn/ 

XXII H52.111 UBND Xã Chiềng Sơn       

1 H52.111.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Sơn 
vp.chiengson@sonla.

gov.vn 

https://chiengson.so

nla.gov.vn/ 

2 H52.111.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sơn 
kt.chiengson@sonla.

gov.vn 

https://chiengson.so

nla.gov.vn/ 

3 H52.111.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sơn 
vhxh.chiengson@son

la.gov.vn 

https://chiengson.so

nla.gov.vn/ 

4 H52.111.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Sơn 

hcc.chiengson@sonla

.gov.vn 

https://chiengson.so

nla.gov.vn/ 

XXIII H52.112 UBND Xã Tân Yên       

1 H52.112.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tân Yên 
vp.tanyen@sonla.gov

.vn 

https://tanyen.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.112.102 Phòng Kinh tế Xã Tân Yên 
kt.tanyen@sonla.gov.

vn 

https://tanyen.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.112.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tân Yên 
vhxh.tanyen@sonla.g

ov.vn 

https://tanyen.sonla.

gov.vn/ 

4 H52.112.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tân Yên 

hcc.tanyen@sonla.go

v.vn 

https://tanyen.sonla.

gov.vn/ 

XXIV H52.113 UBND Xã Vân Hồ       



 

 

1 H52.113.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Vân Hồ 
vp.vanho@sonla.gov.

vn 

https://vanho.sonla.g

ov.vn/ 

2 H52.113.102 Phòng Kinh tế Xã Vân Hồ 
kt.vanho@sonla.gov.

vn 

https://vanho.sonla.g

ov.vn/ 

3 H52.113.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Vân Hồ 
vhxh.vanho@sonla.g

ov.vn 

https://vanho.sonla.g

ov.vn/ 

4 H52.113.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Vân Hồ 

hcc.vanho@sonla.go

v.vn 

https://vanho.sonla.g

ov.vn/ 

XXV H52.114 UBND Xã Song Khủa       

1 H52.114.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Song Khủa 
vp.songkhua@sonla.

gov.vn 

https://songkhua.son

la.gov.vn/ 

2 H52.114.102 Phòng Kinh tế Xã Song Khủa 
kt.songkhua@sonla.g

ov.vn 

https://songkhua.son

la.gov.vn/ 

3 H52.114.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Song Khủa 
vhxh.songkhua@sonl

a.gov.vn 

https://songkhua.son

la.gov.vn/ 

4 H52.114.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Song Khủa 

hcc.songkhua@sonla.

gov.vn 

https://songkhua.son

la.gov.vn/ 

XXVI H52.115 UBND Xã Tô Múa       

1 H52.115.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tô Múa 
vp.tomua@sonla.gov.

vn 

https://tomua.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.115.102 Phòng Kinh tế Xã Tô Múa 
kt.tomua@sonla.gov.

vn 

https://tomua.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.115.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tô Múa 
vhxh.tomua@sonla.g

ov.vn 

https://tomua.sonla.

gov.vn/ 

4 H52.115.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tô Múa 

hcc.tomua@sonla.go

v.vn 

https://tomua.sonla.

gov.vn/ 

XXVII H52.116 UBND Xã Xuân Nha       

1 H52.116.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Xuân Nha 
vp.xuannha@sonla.g

ov.vn 

https://xuannha.sonl

a.gov.vn/ 



 

 

2 H52.116.102 Phòng Kinh tế Xã Xuân Nha 
kt.xuannha@sonla.go

v.vn 

https://xuannha.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.116.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Xuân Nha 
vhxh.xuannha@sonla

.gov.vn 

https://xuannha.sonl

a.gov.vn/ 

4 H52.116.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Xuân Nha 

hcc.xuannha@sonla.g

ov.vn 

https://xuannha.sonl

a.gov.vn/ 

XXVII

I 
H52.117 UBND Xã Quỳnh Nhai       

1 H52.117.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Quỳnh Nhai 
vp.quynhnhai@sonla.

gov.vn 

https://quynhnhai.so

nla.gov.vn/ 

2 H52.117.102 Phòng Kinh tế Xã Quỳnh Nhai 
kt.quynhnhai@sonla.

gov.vn 

https://quynhnhai.so

nla.gov.vn/ 

3 H52.117.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Quỳnh Nhai 
vhxh.quynhnhai@son

la.gov.vn 

https://quynhnhai.so

nla.gov.vn/ 

4 H52.117.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Quỳnh Nhai 

hcc.quynhnhai@sonl

a.gov.vn 

https://quynhnhai.so

nla.gov.vn/ 

XXIX H52.118 UBND Xã Mường Chiên       

1 H52.118.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Chiên 
vp.muongchien@sonl

a.gov.vn 

https://muongchien.

sonla.gov.vn/ 

2 H52.118.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Chiên 
kt.muongchien@sonl

a.gov.vn 

https://muongchien.

sonla.gov.vn/ 

3 H52.118.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Chiên 
vhxh.muongchien@s

onla.gov.vn 

https://muongchien.

sonla.gov.vn/ 

4 H52.118.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Chiên 

hcc.muongchien@so

nla.gov.vn 

https://muongchien.

sonla.gov.vn/ 

XXX H52.119 UBND Xã Mường Giôn       

1 H52.119.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Giôn 
vp.muonggion@sonla

.gov.vn 

https://muonggion.s

onla.gov.vn/ 

2 H52.119.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Giôn 
kt.muonggion@sonla

.gov.vn 

https://muonggion.s

onla.gov.vn/ 



 

 

3 H52.119.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Giôn 
vhxh.muonggion@so

nla.gov.vn 

https://muonggion.s

onla.gov.vn/ 

4 H52.119.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Giôn 

hcc.muonggion@sonl

a.gov.vn 

https://muonggion.s

onla.gov.vn/ 

XXXI H52.120 UBND Xã Mường Sại       

1 H52.120.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Sại 
vp.muongsai@sonla.

gov.vn 

https://muongsai.son

la.gov.vn/ 

2 H52.120.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Sại 
kt.muongsai@sonla.g

ov.vn 

https://muongsai.son

la.gov.vn/ 

3 H52.120.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Sại 
vhxh.muongsai@sonl

a.gov.vn 

https://muongsai.son

la.gov.vn/ 

4 H52.120.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Sại 

hcc.muongsai@sonla.

gov.vn 

https://muongsai.son

la.gov.vn/ 

XXXII H52.121 UBND Xã Thuận Châu       

1 H52.121.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Thuận Châu 
vp.thuanchau@sonla.

gov.vn 

https://thuanchau.so

nla.gov.vn/ 

2 H52.121.102 Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu 
kt.thuanchau@sonla.

gov.vn 

https://thuanchau.so

nla.gov.vn/ 

3 H52.121.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Thuận Châu 
vhxh.thuanchau@son

la.gov.vn 

https://thuanchau.so

nla.gov.vn/ 

4 H52.121.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Thuận Châu 

hcc.thuanchau@sonla

.gov.vn 

https://thuanchau.so

nla.gov.vn/ 

XXXII

I 
H52.122 UBND Xã Chiềng La       

1 H52.122.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng La 
vp.chiengla@sonla.g

ov.vn 

https://chiengla.sonl

a.gov.vn/ 

2 H52.122.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng La 
kt.chiengla@sonla.go

v.vn 

https://chiengla.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.122.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng La vhxh.chiengla@sonla https://chiengla.sonl



 

 

.gov.vn a.gov.vn/ 

4 H52.122.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng La 

hcc.chiengla@sonla.g

ov.vn 

https://chiengla.sonl

a.gov.vn/ 

XXXI

V 
H52.123 UBND Xã Nậm Lầu       

1 H52.123.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Nậm Lầu 
vp.namlau@sonla.go

v.vn 

https://namlau.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.123.102 Phòng Kinh tế Xã Nậm Lầu 
kt.namlau@sonla.gov

.vn 

https://namlau.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.123.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Nậm Lầu 
vhxh.namlau@sonla.

gov.vn 

https://namlau.sonla.

gov.vn/ 

4 H52.123.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Nậm Lầu 

hcc.namlau@sonla.g

ov.vn 

https://namlau.sonla.

gov.vn/ 

XXXV H52.124 UBND Xã Muổi Nọi       

1 H52.124.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Muổi Nọi 
vp.muoinoi@sonla.g

ov.vn 

https://muoinoi.sonl

a.gov.vn/ 

2 H52.124.102 Phòng Kinh tế Xã Muổi Nọi 
kt.muoinoi@sonla.go

v.vn 

https://muoinoi.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.124.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Muổi Nọi 
vhxh.muoinoi@sonla

.gov.vn 

https://muoinoi.sonl

a.gov.vn/ 

4 H52.124.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Muổi Nọi 

hcc.muoinoi@sonla.g

ov.vn 

https://muoinoi.sonl

a.gov.vn/ 

XXXV

I 
H52.125 UBND Xã Mường Khiêng       

1 H52.125.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Khiêng 
vp.muongkhieng@so

nla.gov.vn 

https://muongkhieng

.sonla.gov.vn/ 

2 H52.125.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Khiêng 
kt.muongkhieng@son

la.gov.vn 

https://muongkhieng

.sonla.gov.vn/ 

3 H52.125.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Khiêng 
vhxh.muongkhieng@

sonla.gov.vn 

https://muongkhieng

.sonla.gov.vn/ 



 

 

4 H52.125.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Khiêng 

hcc.muongkhieng@s

onla.gov.vn 

https://muongkhieng

.sonla.gov.vn/ 

XXXV

II 
H52.126 UBND Xã Co Mạ       

1 H52.126.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Co Mạ 
vp.coma@sonla.gov.

vn 

https://coma.sonla.g

ov.vn/ 

2 H52.126.102 Phòng Kinh tế Xã Co Mạ 
kt.coma@sonla.gov.v

n 

https://coma.sonla.g

ov.vn/ 

3 H52.126.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Co Mạ 
vhxh.coma@sonla.go

v.vn 

https://coma.sonla.g

ov.vn/ 

4 H52.126.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Co Mạ 

hcc.coma@sonla.gov.

vn 

https://coma.sonla.g

ov.vn/ 

XXXV

III 
H52.127 UBND Xã Bình Thuận       

1 H52.127.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Bình Thuận 
vp.binhthuan@sonla.

gov.vn 

https://binhthuan.so

nla.gov.vn/ 

2 H52.127.102 Phòng Kinh tế Xã Bình Thuận 
kt.binhthuan@sonla.g

ov.vn 

https://binhthuan.so

nla.gov.vn/ 

3 H52.127.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Bình Thuận 
vhxh.binhthuan@sonl

a.gov.vn 

https://binhthuan.so

nla.gov.vn/ 

4 H52.127.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Bình Thuận 

hcc.binhthuan@sonla

.gov.vn 

https://binhthuan.so

nla.gov.vn/ 

XXXIX H52.128 UBND Xã Mường É       

1 H52.128.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường É 
vp.muonge@sonla.go

v.vn 

https://muonge.sonl

a.gov.vn/ 

2 H52.128.102 Phòng Kinh tế Xã Mường É 
kt.muonge@sonla.go

v.vn 

https://muonge.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.128.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường É 
vhxh.muonge@sonla.

gov.vn 

https://muonge.sonl

a.gov.vn/ 

4 H52.128.104 Trung tâm phục vụ hành Xã Mường É hcc.muonge@sonla.g https://muonge.sonl



 

 

chính công ov.vn a.gov.vn/ 

XL H52.129 UBND Xã Long Hẹ       

1 H52.129.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Long Hẹ 
vp.longhe@sonla.gov

.vn 

https://longhe.sonla.

gov.vn/ 

2 H52.129.102 Phòng Kinh tế Xã Long Hẹ 
kt.longhe@sonla.gov.

vn 

https://longhe.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.129.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Long Hẹ 
vhxh.longhe@sonla.g

ov.vn 

https://longhe.sonla.

gov.vn/ 

4 H52.129.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Long Hẹ 

hcc.longhe@sonla.go

v.vn 

https://longhe.sonla.

gov.vn/ 

XLI H52.130 UBND Xã Mường Bám       

1 H52.130.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Bám 
vp.muongbam@sonla

.gov.vn 

https://muongbam.s

onla.gov.vn/ 

2 H52.130.102 
Phòng Kinh tế - Văn hóa - 

Xã hội 
Xã Mường Bám 

vhxh.muongbam@so

nla.gov.vn 

https://muongbam.s

onla.gov.vn/ 

3 H52.130.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Bám 

hcc.muongbam@sonl

a.gov.vn 

https://muongbam.s

onla.gov.vn/ 

XLII H52.131 UBND Xã Mường La       

1 H52.131.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường La 
vp.muongla@sonla.g

ov.vn 

https://muongla.sonl

a.gov.vn 

2 H52.131.102 Phòng Kinh tế Xã Mường La 
kt.muongla@sonla.go

v.vn 

https://muongla.sonl

a.gov.vn 

3 H52.131.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường La 
vhxh.muongla@sonla

.gov.vn 

https://muongla.sonl

a.gov.vn 

4 H52.131.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường La 

hcc.muongla@sonla.

gov.vn 

https://muongla.sonl

a.gov.vn 

XLIII H52.132 UBND Xã Chiềng Lao       

1 H52.132.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Lao vp.chienglao@sonla. https://chienglao.son



 

 

gov.vn la.gov.vn 

2 H52.132.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Lao 
kt.chienglao@sonla.g

ov.vn 

https://chienglao.son

la.gov.vn 

3 H52.132.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Lao 
vhxh.chienglao@sonl

a.gov.vn 

https://chienglao.son

la.gov.vn 

4 H52.132.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Lao 

hcc.chienglao@sonla.

gov.vn 

https://chienglao.son

la.gov.vn 

XLIV H52.133 UBND Xã Mường Bú       

1 H52.133.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Bú 
vp.muongbu@sonla.g

ov.vn 

https://muongbu.son

la.gov.vn 

2 H52.133.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Bú 
kt.muongbu@sonla.g

ov.vn 

https://muongbu.son

la.gov.vn 

3 H52.133.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Bú 
vhxh.muongbu@sonl

a.gov.vn 

https://muongbu.son

la.gov.vn 

4 H52.133.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Bú 

hcc.muongbu@sonla.

gov.vn 

https://muongbu.son

la.gov.vn 

XLV H52.134 UBND Xã Chiềng Hoa       

1 H52.134.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Hoa 
vp.chienghoa@sonla.

gov.vn 

https://chienghoa.so

nla.gov.vn 

2 H52.134.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Hoa 
kt.chienghoa@sonla.

gov.vn 

https://chienghoa.so

nla.gov.vn 

3 H52.134.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Hoa 
vhxh.chienghoa@son

la.gov.vn 

https://chienghoa.so

nla.gov.vn 

4 H52.134.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Hoa 

hcc.chienghoa@sonla

.gov.vn 

https://chienghoa.so

nla.gov.vn 

XLVI H52.135 UBND Xã Ngọc Chiến       

1 H52.135.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Ngọc Chiến 
vp.ngocchien@sonla.

gov.vn 

https://ngocchien.so

nla.gov.vn 

2 H52.135.102 Phòng Kinh tế Xã Ngọc Chiến kt.ngocchien@sonla. https://ngocchien.so



 

 

gov.vn nla.gov.vn 

3 H52.135.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Ngọc Chiến 
vhxh.ngocchien@son

la.gov.vn 

https://ngocchien.so

nla.gov.vn 

4 H52.135.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Ngọc Chiến 

hcc.ngocchien@sonla

.gov.vn 

https://ngocchien.so

nla.gov.vn 

XLVII H52.136 UBND Xã Bắc Yên       

1 H52.136.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Bắc Yên 
vp.bacyen@sonla.go

v.vn 

https://bacyen.sonla.

gov.vn 

2 H52.136.102 Phòng Kinh tế Xã Bắc Yên 
kt.bacyen@sonla.gov

.vn 

https://bacyen.sonla.

gov.vn 

3 H52.136.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Bắc Yên 
vhxh.bacyen@sonla.

gov.vn 

https://bacyen.sonla.

gov.vn 

4 H52.136.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Bắc Yên 

hcc.bacyen@sonla.go

v.vn 

https://bacyen.sonla.

gov.vn 

XLVII

I 
H52.137 UBND Xã Tà Xùa       

1 H52.137.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tà Xùa 
vp.taxua@sonla.gov.

vn 

https://taxua.sonla.g

ov.vn 

2 H52.137.102 Phòng Kinh tế Xã Tà Xùa 
kt.taxua@sonla.gov.v

n 

https://taxua.sonla.g

ov.vn 

3 H52.137.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tà Xùa 
vhxh.taxua@sonla.go

v.vn 

https://taxua.sonla.g

ov.vn 

4 H52.137.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tà Xùa 

hcc.taxua@sonla.gov.

vn 

https://taxua.sonla.g

ov.vn 

XLIX H52.138 UBND Xã Tạ Khoa       

1 H52.138.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tạ Khoa 
vp.takhoa@sonla.gov

.vn 

https://takhoa.sonla.

gov.vn 

2 H52.138.102 Phòng Kinh tế Xã Tạ Khoa 
kt.takhoa@sonla.gov.

vn 

https://takhoa.sonla.

gov.vn 

3 H52.138.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tạ Khoa 
vhxh.takhoa@sonla.g

ov.vn 

https://takhoa.sonla.

gov.vn 



 

 

4 H52.138.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tạ Khoa 

hcc.takhoa@sonla.go

v.vn 

https://takhoa.sonla.

gov.vn 

L H52.139 UBND Xã Xím Vàng       

1 H52.139.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Xím Vàng 
vp.ximvang@sonla.g

ov.vn 

https://ximvang.sonl

a.gov.vn 

2 H52.139.102 Phòng Kinh tế Xã Xím Vàng 
kt.ximvang@sonla.go

v.vn 

https://ximvang.sonl

a.gov.vn 

3 H52.139.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Xím Vàng 
vhxh.ximvang@sonla

.gov.vn 

https://ximvang.sonl

a.gov.vn 

4 H52.139.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Xím Vàng 

hcc.ximvang@sonla.

gov.vn 

https://ximvang.sonl

a.gov.vn 

LI H52.140 UBND Xã Pắc Ngà       

1 H52.140.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Pắc Ngà 
vp.pacnga@sonla.go

v.vn 

https://pacnga.sonla.

gov.vn 

2 H52.140.102 Phòng Kinh tế Xã Pắc Ngà 
kt.pacnga@sonla.gov

.vn 

https://pacnga.sonla.

gov.vn 

3 H52.140.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Pắc Ngà 
vhxh.pacnga@sonla.

gov.vn 

https://pacnga.sonla.

gov.vn 

4 H52.140.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Pắc Ngà 

hcc.pacnga@sonla.go

v.vn 

https://pacnga.sonla.

gov.vn 

LII H52.141 UBND Xã Chiềng Sại       

1 H52.141.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Sại 
vp.chiengsai@sonla.g

ov.vn 

https://chiengsai.son

la.gov.vn 

2 H52.141.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sại 
kt.chiengsai@sonla.g

ov.vn 

https://chiengsai.son

la.gov.vn 

3 H52.141.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sại 
vhxh.chiengsai@sonl

a.gov.vn 

https://chiengsai.son

la.gov.vn 

4 H52.141.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Sại 

hcc.chiengsai@sonla.

gov.vn 

https://chiengsai.son

la.gov.vn 



 

 

LIII H52.142 UBND Xã Phù Yên       

1 H52.142.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Phù Yên 
vp.phuyen@sonla.go

v.vn 

https://phuyen.sonla.

gov.vn 

2 H52.142.102 Phòng Kinh tế Xã Phù Yên 
kt.phuyen@sonla.gov

.vn 

https://phuyen.sonla.

gov.vn 

3 H52.142.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Phù Yên 
vhxh.phuyen@sonla.

gov.vn 

https://phuyen.sonla.

gov.vn 

4 H52.142.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Phù Yên 

hcc.phuyen@sonla.g

ov.vn 

https://phuyen.sonla.

gov.vn 

LIV H52.143 UBND Xã Gia Phù       

1 H52.143.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Gia Phù 
vp.giaphu@sonla.gov

.vn 

https://giaphu.sonla.

gov.vn 

2 H52.143.102 Phòng Kinh tế Xã Gia Phù 
kt.giaphu@sonla.gov.

vn 

https://giaphu.sonla.

gov.vn 

3 H52.143.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Gia Phù 
vhxh.giaphu@sonla.g

ov.vn 

https://giaphu.sonla.

gov.vn 

4 H52.143.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Gia Phù 

hcc.giaphu@sonla.go

v.vn 

https://giaphu.sonla.

gov.vn 

LV H52.144 UBND Xã Tường Hạ       

1 H52.144.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tường Hạ 
vp.tuongha@sonla.go

v.vn 

https://tuongha.sonl

a.gov.vn 

2 H52.144.102 Phòng Kinh tế Xã Tường Hạ 
kt.tuongha@sonla.go

v.vn 

https://tuongha.sonl

a.gov.vn 

3 H52.144.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tường Hạ 
vhxh.tuongha@sonla.

gov.vn 

https://tuongha.sonl

a.gov.vn 

4 H52.144.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tường Hạ 

hcc.tuongha@sonla.g

ov.vn 

https://tuongha.sonl

a.gov.vn 

LVI H52.145 UBND Xã Mường Cơi       

1 H52.145.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Cơi vp.muongcoi@sonla. https://muongcoi.so



 

 

gov.vn nla.gov.vn 

2 H52.145.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Cơi 
kt.muongcoi@sonla.g

ov.vn 

https://muongcoi.so

nla.gov.vn 

3 H52.145.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Cơi 
vhxh.muongcoi@sonl

a.gov.vn 

https://muongcoi.so

nla.gov.vn 

4 H52.145.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Cơi 

hcc.muongcoi@sonla

.gov.vn 

https://muongcoi.so

nla.gov.vn 

LVII H52.146 UBND Xã Mường Bang       

1 H52.146.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Bang 
vp.muongbang@sonl

a.gov.vn 

https://muongbang.s

onla.gov.vn 

2 H52.146.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Bang 
kt.muongbang@sonla

.gov.vn 

https://muongbang.s

onla.gov.vn 

3 H52.146.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Bang 
vhxh.muongbang@so

nla.gov.vn 

https://muongbang.s

onla.gov.vn 

4 H52.146.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Bang 

hcc.muongbang@son

la.gov.vn 

https://muongbang.s

onla.gov.vn 

LVIII H52.147 UBND Xã Tân Phong       

1 H52.147.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tân Phong 
vp.tanphong@sonla.g

ov.vn 

https://tanphong.son

la.gov.vn 

2 H52.147.102 Phòng Kinh tế Xã Tân Phong 
kt.tanphong@sonla.g

ov.vn 

https://tanphong.son

la.gov.vn 

3 H52.147.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tân Phong 
vhxh.tanphong@sonl

a.gov.vn 

https://tanphong.son

la.gov.vn 

4 H52.147.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tân Phong 

hcc.tanphong@sonla.

gov.vn 

https://tanphong.son

la.gov.vn 

LIX H52.148 UBND Xã Kim Bon       

1 H52.148.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Kim Bon 
vp.kimbon@sonla.go

v.vn 

https://kimbon.sonla

.gov.vn 

2 H52.148.102 Phòng Kinh tế Xã Kim Bon 
kt.kimbon@sonla.go

v.vn 

https://kimbon.sonla

.gov.vn 



 

 

3 H52.148.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Kim Bon 
vhxh.kimbon@sonla.

gov.vn 

https://kimbon.sonla

.gov.vn 

4 H52.148.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Kim Bon 

hcc.kimbon@sonla.g

ov.vn 

https://kimbon.sonla

.gov.vn 

LX H52.149 UBND Xã Suối Tọ       

1 H52.149.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Suối Tọ 
vp.suoito@sonla.gov.

vn 

https://suoito.sonla.g

ov.vn 

2 H52.149.102 Phòng Kinh tế Xã Suối Tọ 
kt.suoito@sonla.gov.

vn 

https://suoito.sonla.g

ov.vn 

3 H52.149.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Suối Tọ 
vhxh.suoito@sonla.g

ov.vn 

https://suoito.sonla.g

ov.vn 

4 H52.149.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Suối Tọ 

hcc.suoito@sonla.go

v.vn 

https://suoito.sonla.g

ov.vn 

LXI H52.150 UBND Xã Yên Châu       

1 H52.150.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Yên Châu 
vp.yenchau@sonla.g

ov.vn 

https://yenchau.sonl

a.gov.vn 

2 H52.150.102 Phòng Kinh tế Xã Yên Châu 
kt.yenchau@sonla.go

v.vn 

https://yenchau.sonl

a.gov.vn 

3 H52.150.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Yên Châu 
vhxh.yenchau@sonla

.gov.vn 

https://yenchau.sonl

a.gov.vn 

4 H52.150.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Yên Châu 

hcc.yenchau@sonla.g

ov.vn 

https://yenchau.sonl

a.gov.vn 

LXII H52.151 UBND Xã Chiềng Hặc       

1 H52.151.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Hặc 
vp.chienghac@sonla.

gov.vn 

https://chienghac.so

nla.gov.vn 

2 H52.151.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Hặc 
kt.chienghac@sonla.

gov.vn 

https://chienghac.so

nla.gov.vn 

3 H52.151.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Hặc vhxh.chienghac@son https://chienghac.so



 

 

la.gov.vn nla.gov.vn 

4 H52.151.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Hặc 

hcc.chienghac@sonla

.gov.vn 

https://chienghac.so

nla.gov.vn 

LXIII H52.152 UBND Xã Lóng Phiêng       

1 H52.152.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Lóng Phiêng 
vp.longphieng@sonla

.gov.vn 

https://longphieng.s

onla.gov.vn 

2 H52.152.102 Phòng Kinh tế Xã Lóng Phiêng 
kt.longphieng@sonla.

gov.vn 

https://longphieng.s

onla.gov.vn 

3 H52.152.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Lóng Phiêng 
vhxh.longphieng@so

nla.gov.vn 

https://longphieng.s

onla.gov.vn 

4 H52.152.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Lóng Phiêng 

hcc.longphieng@sonl

a.gov.vn 

https://longphieng.s

onla.gov.vn 

LXIV H52.153 UBND Xã Yên Sơn       

1 H52.153.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Yên Sơn 
vp.yenson@sonla.go

v.vn 

https://yenson.sonla.

gov.vn 

2 H52.153.102 Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn 
kt.yenson@sonla.gov

.vn 

https://yenson.sonla.

gov.vn 

3 H52.153.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Yên Sơn 
vhxh.yenson@sonla.

gov.vn 

https://yenson.sonla.

gov.vn 

4 H52.153.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Yên Sơn 

hcc.yenson@sonla.go

v.vn 

https://yenson.sonla.

gov.vn 

LXV H52.154 UBND Xã Phiêng Khoài       

1 H52.154.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Phiêng Khoài 
vp.phiengkhoai@sonl

a.gov.vn 

https://phiengkhoai.

sonla.gov.vn 

2 H52.154.102 Phòng Kinh tế Xã Phiêng Khoài 
kt.phiengkhoai@sonl

a.gov.vn 

https://phiengkhoai.

sonla.gov.vn 

3 H52.154.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Phiêng Khoài 
vhxh.phiengkhoai@s

onla.gov.vn 

https://phiengkhoai.

sonla.gov.vn 

4 H52.154.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Phiêng Khoài 

hcc.phiengkhoai@so

nla.gov.vn 

https://phiengkhoai.

sonla.gov.vn 



 

 

LXVI H52.155 UBND Xã Chiềng Mai       

1 H52.155.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Mai 
vp.chiengmai@sonla.

gov.vn 

https://chiengmai.so

nla.gov.vn 

2 H52.155.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai 
kt.chiengmai@sonla.

gov.vn 

https://chiengmai.so

nla.gov.vn 

3 H52.155.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Mai 
vhxh.chiengmai@son

la.gov.vn 

https://chiengmai.so

nla.gov.vn 

4 H52.155.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Mai 

hcc.chiengmai@sonla

.gov.vn 

https://chiengmai.so

nla.gov.vn 

LXVII H52.156 UBND Xã Mai Sơn       

1 H52.156.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mai Sơn 
vp.maison@sonla.go

v.vn 

https://maison.sonla.

gov.vn 

2 H52.156.102 Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn 
kt.maison@sonla.gov

.vn 

https://maison.sonla.

gov.vn 

3 H52.156.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mai Sơn 
vhxh.maison@sonla.

gov.vn 

https://maison.sonla.

gov.vn 

4 H52.156.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mai Sơn 

hcc.maison@sonla.go

v.vn 

https://maison.sonla.

gov.vn 

LXVII

I 
H52.157 UBND Xã Phiêng Pằn       

1 H52.157.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Phiêng Pằn 
vp.phiengpan@sonla.

gov.vn 

https://phiengpan.so

nla.gov.vn 

2 H52.157.102 Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn 
kt.phiengpan@sonla.

gov.vn 

https://phiengpan.so

nla.gov.vn 

3 H52.157.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Phiêng Pằn 
vhxh.phiengpan@son

la.gov.vn 

https://phiengpan.so

nla.gov.vn 

4 H52.157.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Phiêng Pằn 

hcc.phiengpan@sonla

.gov.vn 

https://phiengpan.so

nla.gov.vn 

LXIX H52.158 UBND Xã Chiềng Mung       

1 H52.158.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Mung vp.chiengmung@sonl https://chiengmung.



 

 

a.gov.vn sonla.gov.vn 

2 H52.158.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mung 
kt.chiengmung@sonl

a.gov.vn 

https://chiengmung.

sonla.gov.vn 

3 H52.158.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Mung 
vhxh.chiengmung@s

onla.gov.vn 

https://chiengmung.

sonla.gov.vn 

4 H52.158.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Mung 

hcc.chiengmung@so

nla.gov.vn 

https://chiengmung.

sonla.gov.vn 

LXX H52.159 UBND Xã Phiêng Cằm       

1 H52.159.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Phiêng Cằm 
vp.phiengcam@sonla

.gov.vn 

https://phiengcam.so

nla.gov.vn 

2 H52.159.102 Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm 
kt.phiengcam@sonla.

gov.vn 

https://phiengcam.so

nla.gov.vn 

3 H52.159.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Phiêng Cằm 
vhxh.phiengcam@so

nla.gov.vn 

https://phiengcam.so

nla.gov.vn 

4 H52.159.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Phiêng Cằm 

hcc.phiengcam@sonl

a.gov.vn 

https://phiengcam.so

nla.gov.vn 

LXXI H52.160 UBND Xã Mường Chanh       

1 H52.160.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Chanh 
vp.muongchanh@son

la.gov.vn 

https://muongchanh.

sonla.gov.vn 

2 H52.160.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Chanh 
kt.muongchanh@sonl

a.gov.vn 

https://muongchanh.

sonla.gov.vn 

3 H52.160.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Chanh 
vhxh.muongchanh@s

onla.gov.vn 

https://muongchanh.

sonla.gov.vn 

4 H52.160.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Chanh 

hcc.muongchanh@so

nla.gov.vn 

https://muongchanh.

sonla.gov.vn 

LXXII H52.161 UBND Xã Tà Hộc       

1 H52.161.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Tà Hộc 
vp.tahoc@sonla.gov.

vn 

https://tahoc.sonla.g

ov.vn 

2 H52.161.102 Phòng Kinh tế Xã Tà Hộc kt.tahoc@sonla.gov.v https://tahoc.sonla.g



 

 

n ov.vn 

3 H52.161.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tà Hộc 
vhxh.tahoc@sonla.go

v.vn 

https://tahoc.sonla.g

ov.vn 

4 H52.161.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Tà Hộc 

hcc.tahoc@sonla.gov.

vn 

https://tahoc.sonla.g

ov.vn 

LXXII

I 
H52.162 UBND Xã Chiềng Sung       

1 H52.162.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Sung 
vp.chiengsung@sonla

.gov.vn 

https://chiengsung.s

onla.gov.vn 

2 H52.162.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sung 
kt.chiengsung@sonla

.gov.vn 

https://chiengsung.s

onla.gov.vn 

3 H52.162.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sung 
vhxh.chiengsung@so

nla.gov.vn 

https://chiengsung.s

onla.gov.vn 

4 H52.162.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Sung 

hcc.chiengsung@sonl

a.gov.vn 

https://chiengsung.s

onla.gov.vn 

LXXIV H52.163 UBND Xã Bó Sinh       

1 H52.163.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Bó Sinh 
vp.bosinh@sonla.gov

.vn 

https://bosinh.sonla.

gov.vn 

2 H52.163.102 Phòng Kinh tế Xã Bó Sinh 
kt.bosinh@sonla.gov.

vn 

https://bosinh.sonla.

gov.vn 

3 H52.163.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Bó Sinh 
vhxh.bosinh@sonla.g

ov.vn 

https://bosinh.sonla.

gov.vn 

4 H52.163.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Bó Sinh 

hcc.bosinh@sonla.go

v.vn 

https://bosinh.sonla.

gov.vn 

LXXV H52.164 UBND Xã Chiềng Khương       

1 H52.164.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Khương 
vp.chiengkhuong@so

nla.gov.vn 

https://chiengkhuon

g.sonla.gov.vn 

2 H52.164.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Khương 
kt.chiengkhuong@so

nla.gov.vn 

https://chiengkhuon

g.sonla.gov.vn 

3 H52.164.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Khương vhxh.chiengkhuong@ https://chiengkhuon



 

 

sonla.gov.vn g.sonla.gov.vn 

4 H52.164.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Khương 

hcc.chiengkhuong@s

onla.gov.vn 

https://chiengkhuon

g.sonla.gov.vn 

LXXVI H52.165 UBND Xã Mường Hung       

1 H52.165.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Hung 
vp.muonghung@sonl

a.gov.vn 

https://muonghung.s

onla.gov.vn 

2 H52.165.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Hung 
kt.muonghung@sonla

.gov.vn 

https://muonghung.s

onla.gov.vn 

3 H52.165.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Hung 
vhxh.muonghung@so

nla.gov.vn 

https://muonghung.s

onla.gov.vn 

4 H52.165.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Hung 

hcc.muonghung@son

la.gov.vn 

https://muonghung.s

onla.gov.vn 

LXXVI

I 
H52.166 UBND Xã Chiềng Khoong       

1 H52.166.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Khoong 
vp.chiengkhoong@so

nla.gov.vn 

https://chiengkhoon

g.sonla.gov.vn 

2 H52.166.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Khoong 
kt.chiengkhoong@so

nla.gov.vn 

https://chiengkhoon

g.sonla.gov.vn 

3 H52.166.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Khoong 
vhxh.chiengkhoong@

sonla.gov.vn 

https://chiengkhoon

g.sonla.gov.vn 

4 H52.166.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Khoong 

hcc.chiengkhoong@s

onla.gov.vn 

https://chiengkhoon

g.sonla.gov.vn 

LXXVI

II 
H52.167 UBND Xã Mường Lầm       

1 H52.167.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Lầm 
vp.muonglam@sonla.

gov.vn 

https://muonglam.so

nla.gov.vn 

2 H52.167.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Lầm 
kt.muonglam@sonla.

gov.vn 

https://muonglam.so

nla.gov.vn 

3 H52.167.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Lầm 
vhxh.muonglam@son

la.gov.vn 

https://muonglam.so

nla.gov.vn 



 

 

4 H52.167.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Lầm 

hcc.muonglam@sonl

a.gov.vn 

https://muonglam.so

nla.gov.vn 

LXXIX H52.168 UBND Xã Nậm Ty       

1 H52.168.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Nậm Ty 
vp.namty@sonla.gov.

vn 

https://namty.sonla.

gov.vn 

2 H52.168.102 Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty 
kt.namty@sonla.gov.

vn 

https://namty.sonla.

gov.vn 

3 H52.168.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Nậm Ty 
vhxh.namty@sonla.g

ov.vn 

https://namty.sonla.

gov.vn 

4 H52.168.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Nậm Ty 

hcc.namty@sonla.go

v.vn 

https://namty.sonla.

gov.vn 

LXXX H52.169 UBND Xã Sông Mã       

1 H52.169.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Sông Mã 
vp.songma@sonla.go

v.vn 

https://songma.sonla

.gov.vn 

2 H52.169.102 Phòng Kinh tế Xã Sông Mã 
kt.songma@sonla.go

v.vn 

https://songma.sonla

.gov.vn 

3 H52.169.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Sông Mã 
vhxh.songma@sonla.

gov.vn 

https://songma.sonla

.gov.vn 

4 H52.169.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Sông Mã 

hcc.songma@sonla.g

ov.vn 

https://songma.sonla

.gov.vn 

LXXXI H52.170 UBND Xã Huổi Một       

1 H52.170.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Huổi Một 
vp.huoimot@sonla.g

ov.vn 

https://huoimot.sonl

a.gov.vn 

2 H52.170.102 Phòng Kinh tế Xã Huổi Một 
kt.huoimot@sonla.go

v.vn 

https://huoimot.sonl

a.gov.vn 

3 H52.170.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Huổi Một 
vhxh.huoimot@sonla

.gov.vn 

https://huoimot.sonl

a.gov.vn 

4 H52.170.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Huổi Một 

hcc.huoimot@sonla.g

ov.vn 

https://huoimot.sonl

a.gov.vn 



 

 

LXXXI

I 
H52.171 UBND Xã Chiềng Sơ       

1 H52.171.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Chiềng Sơ 
vp.chiengso@sonla.g

ov.vn 

https://chiengso.sonl

a.gov.vn 

2 H52.171.102 Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sơ 
kt.chiengso@sonla.g

ov.vn 

https://chiengso.sonl

a.gov.vn 

3 H52.171.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sơ 
vhxh.chiengso@sonla

.gov.vn 

https://chiengso.sonl

a.gov.vn 

4 H52.171.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Chiềng Sơ 

hcc.chiengso@sonla.

gov.vn 

https://chiengso.sonl

a.gov.vn 

LXXXI

II 
H52.172 UBND Xã Sốp Cộp       

1 H52.172.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Sốp Cộp 
vp.sopcop@sonla.go

v.vn 

https://sopcop.sonla.

gov.vn 

2 H52.172.102 Phòng Kinh tế Xã Sốp Cộp 
kt.sopcop@sonla.gov

.vn 

https://sopcop.sonla.

gov.vn 

3 H52.172.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Sốp Cộp 
vhxh.sopcop@sonla.

gov.vn 

https://sopcop.sonla.

gov.vn 

4 H52.172.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Sốp Cộp 

hcc.sopcop@sonla.go

v.vn 

https://sopcop.sonla.

gov.vn 

LXXXI

V 
H52.173 UBND Xã Púng Bánh       

1 H52.173.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Púng Bánh 
vp.pungbanh@sonla.

gov.vn 

https://pungbanh.so

nla.gov.vn 

2 H52.173.102 Phòng Kinh tế Xã Púng Bánh 
kt.pungbanh@sonla.g

ov.vn 

https://pungbanh.so

nla.gov.vn 

3 H52.173.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Púng Bánh 
vhxh.pungbanh@sonl

a.gov.vn 

https://pungbanh.so

nla.gov.vn 

4 H52.173.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Púng Bánh 

hcc.pungbanh@sonla

.gov.vn 

https://pungbanh.so

nla.gov.vn 



 

 

LXXX

V 
H52.174 UBND Xã Mường Lạn       

1 H52.174.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Lạn 
vp.muonglan@sonla.

gov.vn 

https://muonglan.so

nla.gov.vn 

2 H52.174.102 Phòng Kinh tế Xã Mường Lạn 
kt.muonglan@sonla.g

ov.vn 

https://muonglan.so

nla.gov.vn 

3 H52.174.103 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Lạn 
vhxh.muonglan@sonl

a.gov.vn 

https://muonglan.so

nla.gov.vn 

4 H52.174.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Lạn 

hcc.muonglan@sonla

.gov.vn 

https://muonglan.so

nla.gov.vn 

LXXX

VI 
H52.175 UBND Xã Mường Lèo       

1 H52.175.101 Văn phòng HĐND và UBND Xã Mường Lèo 
vp.muongleo@sonla.

gov.vn 

https://muongleo.so

nla.gov.vn 

2 H52.175.102 
Phòng Kinh tế - Văn hóa - 

Xã hội 
Xã Mường Lèo 

kt.muongleo@sonla.g

ov.vn 

https://muongleo.so

nla.gov.vn 

3 H52.175.104 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
Xã Mường Lèo 

vhxh.muongleo@sonl

a.gov.vn 

https://muongleo.so

nla.gov.vn 

 



 

 

PHỤ LỤC: III 

MÃ ĐỊNH DANH CẤP 4: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ  

CÓ MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

ST

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Email Website 

I H52.05 Sở Công thương       

1 H52.05.01 Chi cục Quản lý thị trường 
Số 230 đường Trường Chinh, 

phường Tô Hiệu 
chidl.sct@sonla.gov.vn 

https://sonla.dms.

gov.vn 

1.1 H52.05.01.01 Đội Quản lý thị trường số 1 
Phường Chiềng An; Xã Mường 

La 

conghv.sct@sonla.gov.v

n 

https://sonla.dms.

gov.vn 

1.2 H52.05.01.02 Đội Quản lý thị trường số 2 Xã Mai Sơn; Xã Yên Châu lamdt.sct@sonla.gov.vn 
https://sonla.dms.

gov.vn 

1.3 H52.05.01.03 Đội Quản lý thị trường số 3 Phường Mộc Sơn; Xã Vân Hồ triunx.sct@sonla.gov.vn 
https://sonla.dms.

gov.vn 

1.4 H52.05.01.04 Đội Quản lý thị trường số 4 Xã Phù Yên; Xã Bắc Yên anhlt.sct@sonla.gov.vn 
https://sonla.dms.

gov.vn 

1.5 H52.05.01.05 Đội Quản lý thị trường số 5 
Xã Thuận Châu; Xã Quỳnh 

Nhai 
ductt.sct@sonla.gov.vn 

https://sonla.dms.

gov.vn 

1.6 H52.05.01.06 Đội Quản lý thị trường số 6 Xã Sông Mã; Xã Sốp Cộp tupx.sct@sonla.gov.vn 
https://sonla.dms.

gov.vn 
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